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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi thường trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Nơi điều trị cai nghiện
	Ghi chú

	1
	Trần Ngọc Tâm
	1977
	Thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	
	Hêrôin
	Trung tâm CNBB tỉnh Hà Nam
	

	2
	Nguyễn Đức Mạnh
	1991
	 xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	
	Hêrôin
	Trung tâm CNBB tỉnh Hà Nam
	

	3
	Bùi Anh Tú
	1994
	Thôn Trung Sơn, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	
	Hêrôin
	
	

	4
	Trần Duy Vịnh
	1972
	Thôn 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	
	Hêrôin
	Trung tâm CNBB tỉnh Hà Nam
	

	5
	Trần Đức Thành
	1990
	Thôn 5 Cát Lại, xã Bình Nghĩa. huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	
	Hêrôin
	[bookmark: _GoBack]Trung tâm CNBB tỉnh Hà Nam
	

	6
	Nguyễn Huy Bình
	1983
	Thôn đội 2 xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	
	Hêrôin
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